
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “ĐỘNG VẬT” 

THỜI GIAN THỰC HIÊN: TỪ 23/12 ĐẾN 18/01/2025 

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

    
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ 

CHẤT 
# # # # # 77 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động # # # # 35 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể 

dục sáng) 
# # # # 11 # # # # # # 

    

Thực hiện đúng, 

đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài 

tập thể dục theo 

hiệu lệnh 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ 

bản trong bài 

tập thể dục 

 Tập các 

động tác phát 

triển các 

nhóm cơ và 

hô hấp.                               

Bài 6:  

Hô hấp: Gà 

gáy 

Tay: Đưa lên 

cao, ra phía 

trước, sang 

ngang. 

Chân: Đứng, 

một chân đưa 

lên trước, 

khuỵu gối. 

Bụng: Đứng 

cúi người về 

trước. 

Bật : Bật tiến 

về phía trước 

Thể 

dục 

sáng 

Khối 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   

    * Vận động: bò, trườn, trèo # # # # # 5 # # # # # # 

https://youtu.be/9uNn92Ms06M
https://youtu.be/9uNn92Ms06M
https://youtu.be/9uNn92Ms06M


TT 

HP 
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L 
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

37 14 

Thể hiện sự dẻo 

dai, khả năng phối 

hợp khéo léo khi 

thực hiện vận 

động bò trong 

đường zic zăc (có 

5 điểm zic zắc, 

mỗi điểm cách 

nhau 2m) không 

chệch ra ngoài  

Bò trong 

đường zic zăc 

qua 5 điểm, 

mỗi điểm cách 

nhau 2m 

Bò trong 

đường zic zăc 

qua 5 điểm, 

mỗi điểm 

cách nhau 2m 

-Tiết học: Bò 

trong đường 

zic zăc qua 5 

điểm, mỗi 

điểm cách 

nhau 2m 

TC: Bò trong 

đường zic zăc 

qua 5 điểm, 

mỗi điểm 

cách nhau 2m 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

43 16 

Trườn thẳng 

hướng đích, liên 

tục 2m và theo khả 

năng 

Trườn theo 

hướng thẳng 

Trườn theo 

hướng thẳng 

-Tiết học: 

Trườn theo 

hướng thẳng 

TC: Trườn 

theo hướng 

thẳng 

Trườn 
theo 
hướng  
thẳng  

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x     

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐ

NT 
  

45 17 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm khéo 

léo, nhanh nhẹn và 

đúng kỹ thuật 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm 

-Tiết học: 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm 

TC: Trèo qua 

ghế dài 1,5m 

x 30cm 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x   

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

46 18 

Trèo lên xuống 5 

gióng thang khéo 

léo, nhanh nhẹn và 

liên tục 

Trèo lên, 

xuống 5 gióng 

thang 

Trèo lên, 

xuống 5 

gióng thang 

-TC: Trèo 

lên, xuống 5 

gióng thang 

  Lớp 
KVC 

số 2 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-truon-theo-huong-thang-tre-4-5-tuoi-mg-chien-thang-an-lao/ctfull/20229/82407
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-truon-theo-huong-thang-tre-4-5-tuoi-mg-chien-thang-an-lao/ctfull/20229/82407
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-truon-theo-huong-thang-tre-4-5-tuoi-mg-chien-thang-an-lao/ctfull/20229/82407
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-truon-theo-huong-thang-tre-4-5-tuoi-mg-chien-thang-an-lao/ctfull/20229/82407
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ
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Từ 
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3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 4 # # # # # # 

92 35 

Thực hiện được 

vận động gặp mở 

các ngón tay 

Gập mở các 

ngón tay 

Gập mở các 

ngón tay 

-TC: Trò chơi 

bắt lấy và nói 

Trò 

chơi: 

Bắt lấy 

và nói  

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

C 
        

11

2 
43 

Biết gập giấy tạo 

hình đơn giản theo 

hướng dẫn 

Gập giấy Gập giấy 

-Tiết học: 

Dạy  gấp con 

sâu 

- Ôn luyện kỹ 

năng gập giấy 

Dạy trẻ 
gấp con 

sâu  
bằng 
giấy 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x       

HĐ

H+H

ĐC 

  

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 42 # # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích 

lợi của chúng đối với sức khỏe  
# # # # 35 # # # # # # 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDEMWmtpIkg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDEMWmtpIkg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDEMWmtpIkg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDEMWmtpIkg
https://youtu.be/0Z7B3bsYuq4
https://youtu.be/0Z7B3bsYuq4
https://youtu.be/0Z7B3bsYuq4
https://youtu.be/0Z7B3bsYuq4
https://youtu.be/0Z7B3bsYuq4
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

13

6 
52 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo 

khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

trẻ một số thói 

quen ăn uống 

tốt. 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn 

nhận biết 

nhóm thực 

phẩm giàu 

VTM và MK, 

- Tìm hiểu 

món mứt dừa 

-Trò chuyện, 

hướng dẫn 

phụ huynh 

chế độ ăn khi 

trẻ bị rối loạn 

tiêu hóa . 

- Hướng dẫn 

một số thói 

quen ăn 

uống tốt. 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn 

nhận biết 

nhóm thực 

phẩm giàu 

VTM và MK, 

- Tìm hiểu 

món mứt 

dừa 

-Trò chuyện, 

hướng dẫn 

phụ huynh 

chế độ ăn khi 

trẻ bị rối 

loạn tiêu hóa  

- Trò chuyện, 

hướng dẫn 

trẻ một số 

thói quen ăn 

uống tốt. 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn 

nhận biết 

nhóm thực 

phẩm giàu 

VTM và MK, 

- Tìm hiểu 

món mứt dừa 

-Trò chuyện, 

hướng dẫn 

phụ huynh 

chế độ ăn khi 

trẻ bị rối loạn 

tiêu hóa . 

Nuôi 

dưỡng 

chủ đề  

động 

vật  

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
4 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # 3 # # # # # # 

15

7 
59 

Biết một số hành 

vi văn minh, thói 

quen tốt trong ăn 

uống. Biết thực 

hiện khi được yêu 

cầu. 

Không kén 

chọn thức ăn, 

ăn hết suất 

Không kén 

chọn thức ăn, 

ăn hết suất 

-Thực hành 

thói quen 

không kén 

chọn thức ăn, 

ăn hết suất 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

16

2 
62 

Làm quen một số 

cách bảo quản 

thực phẩm/ thức 

ăn đơn giản. 

Một số cách 

bảo quản thực 

phẩm/ thức ăn 

đơn giản 

Một số cách 

bảo quản 

thực phẩm/ 

thức ăn đơn 

giản 

-Trò chuyện 

về một số 

cách bảo 

quản thực 

phẩm/ thức 

ăn đơn giản 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # 39 # # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 10 # # # # # # 

    3. Động vật và thực vật # # # # 3 # # # # #   

23 15 

Biết đặc điểm bên 

ngoài của con vật 

gần gũi, ích lợi và 

tác hại đối với con 

người 

Đặc điểm bên 

ngoài của con 

vật gần gũi, ích 

lợi và tác hại 

đối với con 

người 

Đặc điểm bên 

ngoài của con 

vật nuôi 

trong gia 

đình gần 

gũiích lợi và 

tác hại đối 

với con 

người 

- Tiết học:  

Khám phá 

con chó 

-Trò chuyện 

về cách chăm 

sóc cho gà ăn 

- TC: Phân 

biệt gia súc- 

gia cầm, 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 

        

Đặc điểm bên 

ngoài của con 

vật sống dưới 

nước gần 

gũi,ích lợi và 

tác hại đối 

với con ngườ 

-Trò chuyện 

về con cua 

- TC:  Gắn 

vòng đời phát 

triển của con 

cua 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x     

HĐ

NT+

HĐ

G 
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

Đặc điểm bên 

ngoài của con 

vật trong 

rừng gần gũi, 

ích lợi và tác 

hại đối với 

con người 

- Tiết học:  

Khám phá 

Con hổ 

-Trò chuyện 

về một số con 

vật gần gũi 

- TC:  Gắn 

con  có hại, 

có lợi 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x   

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 

      

Đặc điểm bên 

ngoài của con 

côn trùng gần 

gũi, ích lợi và 

tác hại đối 

với con 

người 

- Tiết học:  

Khám phá 

Con bướm 

-Trò chuyện 

về một số con 

côn trùng gần 

gũi 

- TC:  Gắn 

vòng đời phát 

triển của con 

bướm. Gắn 

con côn trùng 

có hại, có lợi 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x       

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

NT 
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

24 16 

Biết So sánh, phân 

loại con vật theo 

1-2 dấu hiệu 

 So sánh, phân 

loại con vật 

theo 1-2 dấu 

hiệu 

 So sánh, 

phân loại con 

vật theo 1-2 

dấu hiệu 

-TC : So 

sánh, phân 

loại con vật 

theo 1-2 dấu 

hiệu 

So sánh 

phân 

loại con 

vật theo 

1-2 dấu 

hiệu 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐ

G 
  

HĐ

G 

HĐ

G 
  

31 19 

Có khả năng quan 

sát, phán đoán để 

nhận biết được 

mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, 

cây với môi 

trường sống và 

cách chăm sóc bảo 

vệ 

Quan sát, phán 

đoán mối liên 

hệ đơn giản 

giữa con vật, 

cây với môi 

trường sống và 

cách chăm sóc 

bảo vệ 

Quan sát, 

phán đoán 

mối liên hệ 

đơn giản giữa 

con vật, cây 

với môi 

trường sống 

và cách chăm 

sóc bảo vệ 

- Tiết học: 

Tìm hiểu về  

mối liên hệ 

đơn giản giữa 

con vật, cây 

với môi 

trường sống 

và cách chăm 

sóc bảo vệ 

-Trò chuyện 

về mối liên 

hệ đơn giản 

giữa con vật, 

cây với môi 

trường sống 

và cách chăm 

sóc bảo vệ 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x 
HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

H+H

ĐC 

    

33 20 

Biết thói quen và 

nhu cầu của một 

số con vật gần gũi 

Thói quen và 

nhu cầu của 

một số con vật 

Thói quen và 

nhu cầu của 

một số con 

vật 

-Trò chuyện 

về thói quen 

và nhu cầu 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-dai-dong-so-sanh-phan-loai-con-vat-theo-1-2-dau-hieu/ctfull/20229/85063


TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

của một số 

con vật 

    B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 25 # # # # #   

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 11 # # # # #   

56 28 

Quan tâm đến số 

lượng, nhận biết 

chữ số 5,  đếm 

trên các đối tượng 

giống nhau, đếm 

đến 5 và đếm theo 

khả năng 

 Nhận biết chữ 

số 5,  đếm trên 

các đối tượng 

giống nhau, 

đếm đến 5 và 

đếm theo khả 

năng 

 Nhận biết 

chữ số 5,  

đếm trên các 

đối tượng 

giống nhau, 

đếm đến 5 và 

đếm theo khả 

năng 

-Tiết học: 

Dạy trẻ  đếm 

đến 5 và nhận 

biết chữ số 5 

-TC: Tạo 

nhóm trong 

phạm vi 5, 

Gắn đúng số 

lượng trong 

phạm vi 5 

Trò 

chơi bé 

với 

những 

con số 

bí ẩn số 

5 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   

HĐ

H+H

ĐG 

      

57 29 

Biết đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 10 và đếm theo 

khả năng 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 và 

đếm theo khả 

năng 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

và đếm theo 

khả năng 

   Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

66 33 

Biết gộp hai nhóm 

đối tượng có số 

lượng trong phạm 

vi 4, đếm và nói 

kết quả. Biết tách 

một nhóm đối 

tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn. 

Gộp hai nhóm 

đối tượng có 

số lượng trong 

phạm vi 4, 

đếm và nói kết 

quả. Tách một 

nhóm đối 

tượng thành 

Gộp hai 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng trong 

phạm vi 4, 

đếm và nói 

kết quả. Tách 

một nhóm 

đối tượng 

-Tiết học: 

Dạy trẻ tách 

gộp hai nhóm 

đối tượng có 

số lượng 

trong phạm vi 

4 

-TC:Tách gộp 

Tách 

gộp 

trong 

phạm 

vi 4  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐ

H+H

ĐG 

        

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/elm-vietnam-hai-phong-tro-choi-nhung-con-so-bi-an-be-voi-so-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85054
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-thanh-son-tach-gop-trong-pham-vi-4-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85041
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-thanh-son-tach-gop-trong-pham-vi-4-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85041
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-thanh-son-tach-gop-trong-pham-vi-4-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85041
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-thanh-son-tach-gop-trong-pham-vi-4-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85041
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-thanh-son-tach-gop-trong-pham-vi-4-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85041


TT 

HP 
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Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
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Mục 

tiêu 

nội 
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cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

các nhóm nhỏ 

hơn. 

thành các 

nhóm nhỏ 

hơn. 

trong phạm vi 

4 

Biết gộp hai nhóm 

đối tượng có số 

lượng trong phạm 

vi 5, đếm và nói 

kết quả. Biết tách 

một nhóm đối 

tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn. 

Gộp hai nhóm 

đối tượng có 

số lượng trong 

phạm vi 5, 

đếm và nói kết 

quả. Tách một 

nhóm đối 

tượng thành 

các nhóm nhỏ 

hơn. 

Gộp hai 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng trong 

phạm vi 5, 

đếm và nói 

kết quả. Tách 

một nhóm 

đối tượng 

thành các 

nhóm nhỏ 

hơn. 

-Tiết học: 

Dạy trẻ tách 

gộp hai nhóm 

đối tượng có 

số lượng 

trong phạm vi 

5 

-TC:Tách gộp 

trong phạm vi 

5 

Dạy trẻ 

tách 

gộp 

trong 

phạm 

vi 5  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x       

HĐ

H+H

ĐG 

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # 20 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 10 # # # # # # 

        

Nghe hiểu 

các từ khái 

quát chỉ con  

vật 

Dạy trẻ các từ 

khái quát về 

"con vật" 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

C 
        

9 4 

Có khả năng nghe 

hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề: 

"TGĐV" 

-Tiết học: 

Truyện: Hổ 

và cóc thi tài 

-TC: Bé tập 

kể lại chuyện 

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe 

: cún 

con 

nghịch 

đất  

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x   

HĐ

H+H

ĐG 

      

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-lien-co-tach-gop-trong-pham-vi-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84872
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-lien-co-tach-gop-trong-pham-vi-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84872
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-lien-co-tach-gop-trong-pham-vi-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84872
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-lien-co-tach-gop-trong-pham-vi-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84872
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-lien-co-tach-gop-trong-pham-vi-5-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84872
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
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https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dB8Zw3y-ux-Rtf0?e=rmtJb4
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chủ đề 

Hoạt động 
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nội 

dung 
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CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 10 # # # # # # 

19 9 

Sử dụng được các 

từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm 

Sử dụng các từ 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm 

Sử dụng các 

từ chỉ sự vật, 

hoạt động, 

đặc điểm 

-Dạy trẻ sử 

dụng các từ 

chỉ sự vật, 

hoạt động, 

đặc điểm 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x   
HĐ

C 
      

27 12 

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ 

đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi và chủ đề  

Đọc bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao phù hợp 

độ tuổi và 

chủ đề: 

"TGĐV" 

-Tiết học: 

Thơ:  con 

cua, ong và 

bướm, con 

chó và con 

mèo, rong và 

cá 

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe:  

-Cho trẻ đọc 

thơ kết hợp 

với tranh 

Dạy 

đọc thơ 

bài: Có 

chú gà 

con 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 

HĐ

H+H

ĐC 

  

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

  

29 13 
Biết kể chuyện có 

mở đầu, kết thúc 

Kể lại chuyện 

đã được nghe 

Kể lại chuyện 

đã được nghe 

-Thực hành: 

Dạy  trẻ kể 

lại truyện  

-TC: Bé tập 

kể lại truyện 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x   
HĐ

C 
      

32 14 

Bắt chước được 

giọng nói, điệu bộ 

của nhân vật trong 

truyện 

Tập đóng kịch 

Tập đóng 

kịch chủ đề : 

"TGĐV" 

-  Dạy  trẻ 

đóng kịch: 

Cáo Thỏ và 

gà trống, Dê 

đen và dê 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

C 
        

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-co-chu-ga-con-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84710
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-co-chu-ga-con-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84710
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-co-chu-ga-con-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84710
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-co-chu-ga-con-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84710
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-co-chu-ga-con-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84710
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Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

trắng 

-TC: Bé tập 

diễn rối 

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 0 # # # # #   

48 20 

Biết mô tả hành 

động của các nhân 

vật trong tranh 

Mô tả hành 

động của các 

nhân vật trong 

tranh 

Mô tả hành 

động của các 

nhân vật 

trong tranh 

chủ đề: 

"TGĐV" 

- Dạy trẻ kể 

lại truyện" Dê 

đen và dê 

trắng" 

-TC: Bé tập 

đóng kịch 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x   
HĐ

C 
      

66  24 

Bước đầu làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng Anh 

đơn giản 

Biết sử dụng 

một số từ vựng 

tiếng Anh đơn 

giản 

Làm quen 

với một số từ 

vựng Tiếng 

Anh 

- Dạy trẻ làm 

quen với một 

số từ vựng 

tiếng anh: 

crayon, 

pencil, 

picture, 

paper. 

Number 1,2, 

pink, orange 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 17 # # # # #   

47 11 

Biết trao đổi, thỏa 

thuận với bạn để 

cùng thực hiện 

hoạt động chung 

(chơi, trực nhật)  

Phối hợp cùng 

bạn trong chơi, 

trực nhật 

Phối hợp 

cùng bạn 

trong chơi, 

trực nhật 

Thực 

hành:Phối 

hợp cùng bạn 

trong chơi, 

trực nhật 

  Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

  x 
HĐ

G 
        

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 5 # # # # #   



TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

60 18 
Thích chăm sóc 

con vật 

Bảo vệ, chăm 

sóc con vật 

Bảo vệ, chăm 

sóc con vật 

- Tiết học:Bé 

bảo vệ chăm 

sóc con vật 

nuôi 

- Trò chuyện 

về cách chăm 

sóc bảo vệ 

cây 

Chăm 

sóc cún  

con 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngo

ài 

trời 

TC

KN

XH 

1 x 

HĐ

H+H

ĐN

T 

        

    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # 34 # # # # #   

    
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, 

cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
# # # # 0 # # # # #   

4 2 

Chăm chú lắng 

nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát 

theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác 

minh họa) theo bài 

hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu 

chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; 

kể chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; 

thơ, đồng 

dao, ca dao, 

tục ngữ; kể 

chuyện phù 

hợp với độ 

tuổi và chủ 

đề: "TGĐV" 

Nghe hát : 

Chú ếch con, 

tôm cá cua thi 

tài, Gà gáy le 

te, Chú voi 

con ở bản 

đôn, Chị ong 

nâu và em bé, 

Bài ca tôm cá 

Nghe 

hát  

cò lả  

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo 

hình 
# # # # 22 # # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-sb-cham-soc-cun-con-do-tuoi/ctfull/20229/84157
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-sb-cham-soc-cun-con-do-tuoi/ctfull/20229/84157
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-sb-cham-soc-cun-con-do-tuoi/ctfull/20229/84157
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-3-2-nghe-hat-co-la-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84493
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-3-2-nghe-hat-co-la-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84493
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-3-2-nghe-hat-co-la-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84493


TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

11 5 

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái 

của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca và 

thể hiện sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát  

(theo các chủ 

đề trọng tâm) 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca 

và thể hiện 

sắc thái, tình 

cảm của bài 

hát  

theo chủ đề: 

"TGĐV" 

Tiết học: 

KNCH : Chó 

con xinh, Kìa 

con bướm 

vàng, chú hổ 

con 

Rèn kỹ năng 

ca hát, làm 

quen vận 

động 

  Lớp 

Phòn

g 

năng 

khiế

u 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ

H+H

ĐG 

  

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

  

14 6 

Có khả năng vận 

động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các 

bài hát, bản nhạc 

với các hình thức 

(vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu 

của các bài hát, 

bản nhạc / Sử 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

tiết tấu  

Vận động 

nhịp nhàng 

theo giai 

điệu, nhịp 

điệu của các 

bài hát, bản 

nhạc / Sử 

dụng các 

dụng cụ gõ 

đệm theo tiết 

tấu  chủ đề: 

"TGĐV" 

-Tiết 

học:KNVĐ: 

Con cua 

- Ôn luyện: 

Rèn KNVĐ 

Dạy 

vận 

động 

con 

 cào 

cào, 

đàn gà 

trong 

sân 

Lớp 

Phòn

g 

năng 

khiế

u 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x     

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

    

18 8 

Biết vẽ phối hợp 

các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn 

tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

và bố cục 

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc và bố cục  

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc và bố cục 

-Tiết học:  Vẽ 

con bướm 

TC:Vẽ con gà 

trống; Vẽ ao 

cá, Vẽ theo ý 

thích, Vẽ  con 

sâu 

Vẽ đàn 

cá,  

vẽ con 

sâu, vẽ 

đàn gà  

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x       

HĐ

H+H

ĐG 

  

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8dTMHiYQ3YNrm52E?e=eKkYRf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8c5gUtd6WA0N_1tw?e=jZMmmI
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8c5gUtd6WA0N_1tw?e=jZMmmI
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8c5gUtd6WA0N_1tw?e=jZMmmI
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8c5gUtd6WA0N_1tw?e=jZMmmI
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8c5gUtd6WA0N_1tw?e=jZMmmI


TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

chủ đề 

"TGĐV" 

21 9 

Biết xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 

bố cục 

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố 

cục  

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường 

cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu 

sắc, bố cục 

chủ đề 

"TGĐV" 

- TC: Xé dán 

ao cá, cắt dán 

con Thỏ, xé 

dán con gà, 

xé dán thức 

ăn cho khỉ 

Cắt dán 
con 
Thỏ 

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x   
HĐ

G 
      

24 10 

Biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn 

để nặn thành 

sản phẩm có 

nhiều chi tiết 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, 

uốn cong đất 

nặn để nặn 

thành sản 

phẩm có 

nhiều chi tiết 

chủ đề 

"TGĐV" 

- Tiết học: 

Nặn thức ăn 

cho hổ 

TC: Thực 

hành trong 

góc : Nặn con 

gà, Nặn con 

sâu,Nặn con 

cá, Nặn con 

thỏ, Nặn thức 

ăn cho mèo. 

Nặn 
con 
Thỏ 

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x   

HĐ

H+H

ĐG 

      

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 

(âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 12 # # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-sao-mai-ay-tre-cat-dan-con-tho-do-tuoi/ctfull/20229/84486
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-sao-mai-ay-tre-cat-dan-con-tho-do-tuoi/ctfull/20229/84486
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-sao-mai-ay-tre-cat-dan-con-tho-do-tuoi/ctfull/20229/84486
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-tt-cat-hai-day-tre-nan-con-tho-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84655
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-tt-cat-hai-day-tre-nan-con-tho-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84655
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tm-mg-ch-tt-cat-hai-day-tre-nan-con-tho-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84655


TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyên 

học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "ĐỘNG VẬT" 

ĐV N 1 N 2 N 3 N 4 
Ghi 

chú 

( 

Nếu 

có) 

4 

Con 

chó 

Con 

hổ 

Con 

cua 

Con 

bướ

m 

Từ 

23/12 

đến 

18/01 

41   

Có khả năng tự 

chọn dụng cụ, vật 

liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích 

Làm đồ chơi 

Làm đồ chơi 

chủ đề 

"TGĐV" 

Tiết học:  

Làm con cua 

từ các NVL 

- Thực hành 

làm đồ chơi 

trong góc 

Làm 

tranh 

con cá, 

 xếp 

con sâu 

từ lõi 

giấy vệ 

sinh  

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Chia theo 

hoạt động 

trong chế độ 

sinh hoạt 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
  x 27 27 27 27   

Trong đó:      x           

* Đón trả trẻ     x 2 2 2 2   

* Thể dục sáng     x 1 1 1 1   

*Hoạt động góc     x 5 6 6 6   

*Hoạt động ngoài trời     x 5 5 5 5   

 *Vệ sinh - ăn ngủ     x 2 2 2 2   

*Hoạt động chiều     x 6 5 5 5   

* Thăm quan dã ngoại     x 0 0 0 0   

*Lễ hội     x 0 0 0 0   

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     x 6 6 6 6   

* Giờ thể chất     x 1 1 1 1   

*Giờ nhận thức     x 2 2 2 2   

Giờ ngôn ngữ     x 1 1 1 1   

Giờ TC-KNXH     x 1 0 0 0   

Giờ thẩm mỹ     x 1 2 2 2   

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cq_oGViefJhGnjI?e=e7dBgJ


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 

Con chó 01 Từ 23/12- đến 28/12 Đào Thị Hoa  

Con hổ 01 Từ 30/12 - đến 04/1/2025 Đào Thị Lành  

Con cua 01 Từ 6/1- đến 11/1/2025 Đào Thị Hoa  

Con bướm 01 Từ 13/1- đến 18/1/2025 Đào Thị Lành  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người thực 

hiện 

Con chó Con hổ Con cua Con bướm 

Giáo viên Chuẩn bị nhạc không lời 

các bài hát theo chủ đề 

nhánh “Con chó”, các 

video dạy trẻ theo mục tiêu 

cốt lõi. 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới 

phụ huynh với các nội 

dung cần thực hiện trong 

chủ đề 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

chuyện bài thơ, bài hát.. về 

con chó 

- Sưu tầm tranh ảnh, video về 

con hổ 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới phụ 

huynh với các nội dung cần 

thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh 

về “ chủ đề nhánh”, tạo môi 

trường trong và ngoài lớp 

theo chủ đề nhánh. 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

truyện, bài thơ, bài hát, câu 

đố, đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, về con hổ. 

- Sưu tầm tranh ảnh video 

về con cua 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới 

phụ huynh với các nội dung 

cần thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh 

ảnh về “ chủ đề nhánh”, tạo 

môi trường trong và ngoài 

lớp theo chủ đề nhánh 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

truyện, bài thơ, bài hát, câu 

đố về con cua 

- Sưu tầm tranh ảnh, Video, 

veefcon bướm 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục tiêu 

cốt lõi, video gửi tới phụ 

huynh với các nội dung cần 

thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh 

về “ chủ đề nhánh”, tạo môi 

trường trong và ngoài lớp theo 

chủ đề nhánh 

- Chuẩn bị giáo án, câu truyện, 

bài thơ, bài hát, câu đố, về con 

bướm 

 



Nhà trường - Đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đồ dùng, đồ 

chơi phục vụ cho chủ đề 

nhánh. 

  - Cung cấp sách, truyện, 

tài liệu tham khảo.... 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về chủ 

đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ 

chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về 

chủ đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng 

đồ chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về chủ 

đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ 

chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

Phụ huynh - Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ giúp trẻ tên 

gọi đặc điểm con chó 

  - Phụ huynh học sinh tích 

cực tham gia vào phong 

trào của nhà trường để tạo 

môi trường cho trẻ hoạt 

động 

- Ủng hộ giáo viên các 

nguyên vật liệu phế liệu  

 - Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ về con hổ 

 - Phụ huynh học sinh tích cực 

tham gia vào phong trào của 

nhà trường để tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động 

- Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục trẻ và rèn 

các kỹ năng cho trẻ 

- Ủng hộ giáo viên các 

nguyên vật liệu phế liệu   

- Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ về con cua 

- Sưu tầm đóng góp tranh 

ảnh, sách báo về các hoạt 

động có nội dung phù hợp 

với chủ đề. 

- Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục và rèn các 

kỹ năng cho trẻ 

- Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ về con bướm 

- Sưu tầm đóng góp tranh ảnh, 

sách báo về các hoạt động có 

nội dung phù hợp với chủ đề. 

-  Phao xốp len vụn, các nguyên 

vật liệu phế thải. 

 - Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục và rèn các 

kỹ năng cho trẻ 

Trẻ - Đi học đầy đủ, đúng giờ, 

tâm thế vui vẻ. 

- Quần áo sạch sẽ, đầu tóc 

gọn gàng. 

- Tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang 

phục gọn gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang 

phục gọn gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang phục 

gọn gàng, sạch sẽ. 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ: 



HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

- Nhánh 1 “Con chó” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Con chó”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về chủ đề 

+  Trò chuyện, hướng dẫn trẻ một số thói quen ăn uống tốt. 

+ Nhánh 2 “Con hổ” 

+ Tiếp tục rèn một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề nhánh “Con hổ”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về một số con vật sống trong rừng 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề 

- Trò chuyện, hướng dẫn nhận biết nhóm thực phẩm giàu VTM và MK, 

- Nhánh 3 “Con cua” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Con cua”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Tìm hiểu món mứt dừa 

- Nhánh 4 “Con bướm” 

 



+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Con bướm”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh chế độ ăn khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa . 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1.Khỏi động 

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường- Đi bằng gót chân- Đi BT - Đi mũi bàn chân- Đi BT - 

Đi cúi khom lưng- Đi BT- Chạy nhanh- Chạy chậm- Đi BT 

- Về đội hình 3 hàng ngang 

2. Hoạt động 2: Trọng động  

- Cho trẻ tập bài tập phát triển  chung 

Bài 6:  

Hô hấp: Gà gáy 

Tay: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang. 

Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

Bụng: Đứng cúi người về trước. 

Bật : Bật tiến về phía trước  

- Tập kết hợp  bài hát “ Gà trống mèo con và cún con ” 

3. Hoạt động : Hồi tĩnh  

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng  

- Cuộn - xoay tròn cổ tay 

  



3. Hoat động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

 

Nhánh 1 

 

 

Ngày 

23/12/2024 

Ngày 

24/12/2024 

Ngày 

25/12/2024 

Ngày 

26/12/2024 

Ngày 

27/12/2024 

Ngày 

28/12/2024 
 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ đọc thuộc 

thơ: con chó và 

con mèo 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Bò 

trong đường 

dích dắc qua 5 

điểm 

 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Khám phá con 

chó 

 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: 

Chăm sóc con 

vật nuôi 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNCH bài hát: 

Đàn gà con 

 - Nghe hát: gà 

gáy le te 

 -TCÂN:  

 Ô chữ kỳ diệu 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ tách gộp 

trong phạm vi 4 

 

Tuần 1 

 

Nhánh 2 

 

Ngày 

30/12/2024 

Ngày 

31/12/2024 

Ngày 

01/01/2025 

Ngày 

02/01/2025 

Ngày 

03/01/2025 

Ngày 

04/01/2025 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Khám phá con 

hổ 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Trèo 

qua ghế dài 

 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  

Dạy trẻ đếm 

đến 5, nhận 

biết nhóm có 5 

ĐT. Nhận biết 

chữ số 5 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNCH bài hát: 

Chú hổ con 

 - Nghe hát: Cái 

đuôi của khỉ 

 -TCÂN:  

Tai ai tinh 

 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Kể 

chuyện cho trẻ 

nghe: Hổ và 

cóc thi tài 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Nặn 

thức ăn cho Hổ 

Tuần II 



 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

06/01/2024 

Ngày 

07/01/2024 

Ngày 

08/01/2025 

Ngày 

09/01/2025 

Ngày 

10/01/2025 

Ngày 

11/01/2025 

 

Tuần III 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: 

Trườn theo 

hướng thẳng 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ đọc thuộc bài 

thơ: Con cua 

Lĩnh vực: 

PTNT 

 Tên HĐH: 

Tìm hiểu về 

mối liên hệ đơn 

giản giữa con 

vật với môi 

trường sống 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 và 

đếm theo khả 

năng 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: 

KNCH bài hát: 

Con cua 

 - Nghe hát: 

Con còng con 

cua 

 -TCÂN:  

Tai ai tinh  

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Làm 

con cua từ các 

NVL 

 

 

 

Nhánh 4 

 

Ngày 

13/01/2024 

Ngày 

14/01/2024 

Ngày 

15/01/2025 

Ngày 

16/01/2025 

Ngày 

17/01/2025 

Ngày 

18/01/2025 

 

 

Tuần IV Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Gấp 

con sâu 
Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Thơ 

ong và bướm 

 ( DTDDC) 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: 

Khám phá 

vòng đời phát 

triển con bướm 

( 5E) 

 

 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  Dạy 

trẻ tách gộp 

trong phạm vi 5 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNCH bài hát: 

Kìa con bướm 

vàng 

 - Nghe hát: 

Con ướm xinh 

 -TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Vẽ 

con bướm 

 

 



4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

 Ngày 23/12/2024 Ngày 24/12/2024 Ngày 25/12/2024 Ngày 26/12/2024 
Ngày 

27/12/2024 
Ngày 28/12/2024  

Nhánh 

1 

 

-  QS: con chó 

-  TCVĐ: Bò trong 

đường dích dắc qua 

5 điểm 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

- QS thức ăn của 

con chó 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

- QS:  Trò chuyện 

về cách tiếp xúc và 

chăm sóc con chó 

- TCVĐ: Về đúng 

chuồng 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- Trò chuyện về 

mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật 

với môi trường 

sống  

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- QS: dòng chảy 

của nước 

- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

* Quan sát: thời 

tiết 

* TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

 

 

 

Ngày 30/12/2024 Ngày 31/12/2024 Ngày 01/01/2025 Ngày 02/01/2025 Ngày 3/1/2025 Ngày 04/01/2025  

- QS: bầu trời 

- TCVĐ: Trèo qua 

ghế dài 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

- Trò chuyện cách 

chăm sóc bảo vệ 

con vật nuôi 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

- QS : QS con thỏ 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

- QS: Dạo chơi 

nhặt lá rụng 

- TCVĐ: Bò trong 

đường dích dắc qua 

5 điểm 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- QS: Bầu trời 

- TCVĐ: Về đúng 

chuồng 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên  

- Quan sát: luống 

rau cải 

-TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

 



chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

không khí, ánh 

sáng... 

 Ngày 06/01/2024 Ngày 07/01/2024 Ngày 08/01/2025 Ngày 09/01/2025 Ngày 10/1/2025 Ngày 11/01/2025  

Nhánh 

3 

- QS: con cua 

- TCVĐ: Bò trong 

đường dích dắc qua 

5 điểm 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Về đúng 

ao 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- Thí nghiệm cây 

cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh 

- TCVĐ: Về đúng 

nhà 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- Quan sát: con cá 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

- Dạo quanh sân 

trường nhặt lá 

rụng 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột  

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

- Thí nghiệm vật 

chìm vật nổi 

-TCVĐ: Chuyển 

nước về ao 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

 

Nhánh 

4 

Ngày 13/01/2024 Ngày 14/01/2024 Ngày 15/01/2025 Ngày 16/01/2025 Ngày 17/1/2025 Ngày 18/01/2025  

- QS: vườn rau cải 

- TCVĐ: Về đúng 

vườn 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- QS: bầu trời 

- TCVĐ: Bò trong 

đường dích dắc qua 

5 điểm 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- QS: Con chim  

 - TCVĐ: Chim sổ 

lồng 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- QS: sự nảy mầm 

của cây từ củ 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

- Dạo chơi nhặt 

lá rụng 

- TCVĐ: Về 

đúng chuồng 

- KVC 1: Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

- Quan sát: cây 

hoa hồng 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột   

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 



* Nhánh 1 “Con chó” 

- Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản  

- Thực hành thói quen không kén chọn thức ăn, ăn hết suất  

* Nhánh 2 “Con Hổ” 

-Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản  

-  Thực hành thói quen không kén chọn thức ăn, ăn hết suất  

* Nhánh 3 “Con cua” 

- Thực hành thói quen không kén chọn thức ăn, ăn hết suất  

-  Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản  

* Nhánh 4 “Con bướm” 

- Thực hành thói quen không kén chọn thức ăn, ăn hết suất  

-Trò chuyện về một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản  

 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 
Thứ 5 

Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

Nhánh 

1  

 

 

 

 

Ngày 23/12/2024 Ngày 24/12/2024 Ngày 25/12/2024 Ngày 26/12/2024 
Ngày 

27/12/2024 
Ngày 28/12/2024 

 

- Dạy hát bài gà 

trống mèo con và 

cún con 

-  Dạy  trẻ đóng 

kịch: Cáo Thỏ và 

gà trống 

- VS- TT 

Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: crayon, 

pencil, picture, 

paper.  

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-  TC: Bắt lấy và 

nói 

- Dạy trẻ các từ 

khái quát về "con 

vật" 

- VS- TT 

- Cho trẻ thực 

hành tắt máy, mở 

máy 

- Cho trẻ xem 

sách về chủ đề 

- VS- TT 

Dạy trẻ làm quen 

với một số từ 

vựng tiếng anh: 

Number 1,2, pink, 

orange 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- Trò chuyện về 

thói quen và nhu 

cầu của một số 

con vật 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 



 

Nhánh 

2 

 -  VS- TT -VS- TT 

Ngày 30/12/2024 Ngày 31/12/2024 Ngày 01/01/2025 Ngày 02/01/2025 Ngày 3/01/2025 Ngày 04/01/2025 

- Dạy trẻ đóng 

kịch: Dê đen và 

dê trắng 

- VS- TT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: Number 

1,2, pink, orange 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS-TT 

- Trò chuyện về 

thói quen và nhu 

cầu của một số 

con vật 

- VS- TT 

 

- Dạy trẻ sử dụng 

các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc 

điểm 

- VS- TT 

Dạy trẻ làm quen 

với một số từ 

vựng tiếng anh: 

crayon, pencil, 

picture, paper.  

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS- TT 

-  Cho trẻ làm 

quen với một số 

ký hiệu và thực 

hành trên máy vi 

tính 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

Nhánh 

3 
Ngày 06/01/2024 Ngày 07/01/2024 Ngày 08/01/2025 Ngày 09/01/2025 Ngày 10/1/2025 Ngày 11/01/2025  

-  Dạy trẻ đọc 

diễn cảm bài 

thoe: rong và cá 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: Number 

1,2, pink, orange 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Dạy vận động 

bài hát: Con cua 

- Trò chuyện về 

mối liên hệ của 

con vật với môi 

trường sống của 

chúng 

-VSTT 

- Trò chuyện về 

thói quen và nhu 

cầu của một số 

con vật 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: crayon, 

pencil, picture, 

paper.  

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT  

Ngày 13/01/2024 Ngày 14/01/2024 Ngày 15/01/2025 Ngày 16/01/2025 Ngày 17/1/2025 Ngày 18/01/2025  



Nhánh 

4 

-  Cho trẻ thực 

hành tắt mở máy 

tính 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Trò chuyện về 

thói quen và nhu 

cầu của một số con 

vật 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Dạy hát bài: con 

bướm vàng   

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy trẻ cách mở 

và xem sách 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh:crayon,pencil 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1: 

Con chó 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của mình.. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món: cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như : làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, rửa rau, thái 

rau, nhặt rau.... 

Trẻ có kỹ năng trang trí bàn ăn, 

giao tiếp, phục vụ khách hàng 

*Thái độ:  

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Tạp dề, mũ, Menu 

các món ăn. Bộ nấu 

ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 

đũa, dao, thớt, ống để 

giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 

dầu ăn, muối, bột ngọt, 

khăn trải bàn.  

-Thực phẩm: nhựa: 

 tôm, cua, cá, trứng, 

giò 



- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

Nhánh 2: 

Con hổ 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của 

mình..Biết tên món ăn cách chế 

biến món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn: 

làm cá, đánh vẩy cá, đập trứng, 

rán trứng, rử rau, nhặt rau.....  

- Trẻ có kỹ năng trang trí bàn ăn, 

giao tiếp, phục vụ khách hàng 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 

Nhánh 3: 

Con cua 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 



Biết thao tác vai chơi của mình. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như:  làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, nhặt rau..... 

- Bày các món ăn 

- Đóng vai mẹ con 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 

 
Nhánh 4: 

Con bướm 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của mình. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như:  làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, nhặt rau..... 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 

Bác sỹ 

Nhánh 1: 

Con chó 
- Biết thực hiện công việc, thao 

tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc 

thú cưng. 

* Thực hiện công việc:  

+ Mặc trang phục.  

+ Đeo khẩu trang, sát 

khuẩn. 

- Trang phục bác sĩ, 

dụng cụ y tế, một số 

thuốc.  Nhánh 2: 

Con hổ 



Nhánh 3: 

Con cua 

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 

nhàng để dặn dò, lịch sự với 

người bệnh. 

- Biết cất dọn đồ chơi gọn gàng. 

 

+ Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ. 

+ Thực hiện các thao tác 

khám, chữa bệnh cho thú 

cưng 

+ Dặn dò  

- Qui trình khám chữa 

bệnh, tranh ảnh một số 

bệnh thường gặp. 

- Khẩu trang, dung 

dịch sát khuẩn. 

 

Nhánh 4: 

con bướm 

Bán hàng 

Nhánh 1: 

Con chó 
*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết tên và giá các mặt hàng 

mình bán. Biết cách bày hàng và 

lau sắp xếp đồ dùng bán hàng 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng mời chào khách 

hàng, trả tiền, kỹ năng bày 

hàng.... 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

- Bán thức ăn cho con chó 

- Bán các loại chó con, thú 

cưng, bán trang phục cho 

thú cưng 

- Bán các loại thực phẩm 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Các thức ăn cho chó, 

đồ chơi trang phục con 

chó 

- Đồ chơi:  rau, thực 

phẩm 

Nhánh 2: 

Con hổ 

- Bán các loạ rau, củ quả 

 

 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

- Các loại rau, củ, quả 

Nhánh 3: 

Con cua 

- Bán các loại tôm cua , cá - Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ chơi: đồ chơi con 

cua, cá tôm… 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

- Các loại rau, củ, quả 

Nhánh : Con 

bướm 
Bán các loại rau, củ quả 

Các loại rau, củ 

Các loại thực phẩm 

 



2 
Góc Xây 

dựng 
 

Nhánh 1: 

Con chó 

*Kiến thức: Trẻ biết trang trại 

chăn nuôi, vườn bách thú…. như 

thế nào 

*Kỹ năng: Bước đầu trẻ có kỹ 

năng xây, biết cách sắp xếp bố 

cục các khuôn viên ngôi nhà phù 

hợp. Có kỹ năng lắp ghép. 

*Thái độ:  Hứng thú tích cực 

tham gia hoạt động. 

- Xây trang trại chăn nuôi 

- Lắp ghép chuồng chó 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 2: 

Con Hổ 

- Xây vườn bách thú 

- Lắp ghép chuồng 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

Bảng thiết kế XD, mẫu 

gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 3: 

con cua 

- Xây ao cá 

- Lắp ghép ao cá 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 4: 

con bướm 

- Xây vườn hoa 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

TraCô3 

 

Góc 

Học tập 
Góc sách 

Nhánh 1:  

“ Con chó” 
Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 



ảnh họa báo có liên 

quan đến chủ đề 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ con chó con mèo” 

 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đến chủ đề động 

vật. 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ con hổ con” 

 

- Bài thơ chữ  to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 3 

“Con cua” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

Tích chu 



- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đên chủ đề 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ con cua” 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 4:  

“ Con 

bướm” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình ảnh 

họa báo có liên quan 

đên chủ đề 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 



Góc 

khám 

phá 

Nhánh 1:  

“ Con chó” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về con vật nuôi trong gia đình, 

biết con gia súc con gia cầm, đẻ 

con hay đẻ trứng… 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát 

chú ý có chủ đích. Rèn khả năng 

ghi nhớ .Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

- Phân biệt gia súc gia cầm 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về các con vật nuôi 

trong gia đình 

-Tìm chân cho tôi 
Bảng chơi lô tô chân 

tương ứng con vật 

Thức ăn con chó 
Bảng chơi, lô tô thức 

ăn con chó 

Ghép tranh 
Bảng chơi miếng ghép 

con chó 

- Tìm bóng cho tôi 
Bảng chơi tranh ảnh 

bóng về con vật 

- Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi lô tô con 

vật 

 

 

 

  Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về con Hổ: tên gọi, môi trường 

sống, thức ăn, cách phòng tránh.. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ. Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quyđịnh. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

- Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 
Bảng chơi, tranh lô tô  

- Phân biệt con vật có lợi có 

hại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về con vật 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi tranh ảnh 

bóng về con vật 

Ghép tranh 
Bảng chơi, miếng 

ghép con hổ 

Các con vật sống trong rừng 
Bảng chơi tranh ảnh, 

lô tô các loại con vật  

Nhánh 3 

“Con cua” 

 Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về chủ đề 



*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về con cua: tên gọi, vòng đời phát 

triển con cua. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ.Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi, tranh lô tô 

tìm bóng về con vật  

Ghép tranh 
Bảng chơi, miếng 

ghép con cua 

Con vật sống dưới nước Bảng chơi, Tranh lôtô 

về con vật 

Vòng đời phát triển của 

con cua 

Bảng chơi, Tranh lôtô 

về quá trình phát triển 

con cua 

Nhánh 4 

“Con 

Bướm” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về con bướm: tên gọi, vòng đời 

phát triển con bướm, biết con côn 

trùng có lợi con côn trùng có hại 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ.Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

 Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về chủ đề 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi, tranh lô tô  

bóng con bướm  

Phân biệt con côn trùng có 

lợi ,con côn trùng có hại 

Bảng chơi, tranh lô tô  

con côn trùng 

Vòng đời phát triển của 

con bướm 

Bảng chơi, Tranh lôtô 

về vòng đời phát triển 

của con bướm 

Ghép tranh Bảng chơi, miếng 

ghép về con bướm 

 

Góc Toán 

Nhánh 1:  

“ Con chó” 

*Kiến thức: Biết tạo nhóm đến 

4, biết sắp xếp theo quy tắc đã 

học 

*Kỹ năng: Có kỹ năng chơi các 

trò chơi nhanh. Có kỹ năng quan 

- Bé chơi tạo nhóm đến 4 

- Bù chỗ còn thiếu 

- Sắp xếp theo quy tắc 

- Ai thông minh 

- Anh nhanh hơn 

Bảng chơi bé tạo 

nhóm, các loại lô tô 

về đồ dùng về chủ đề 

Các bảng chơi thông 

minh 



Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

sát ghi nhớ chú ý có chủ đích. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Các đồ chơi thông minh Bảng chơi bù chỗ còn 

thiếu,  lô tô về  chủ đề 

Các bảng chơi thông 

minh 

Nhánh 3 

“Con cua” Bảng chơi sắp xếp 

theo quy tắc, các loại 

lô tô về chủ đề, số 4 Nhánh 4 

“Con bướm” 

 

4 

 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1:  

“Con chó” 

*Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm con chó. Trẻ 

biết biểu diễn bài hát. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra. 

Vẽ, nặn, xé năn in tô con 

chó 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Làm con chó từ các loại củ Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống 

hút…. 

Làm con chó từ các NVL 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm con Hổ. 

*Kỹ năng: 

Vẽ , nặn xé dán tô màu con 

hổ, thức ăn cho Hổ 

Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống hút, 

lá dừa, giấy ..…. 

Làm con Hổ từ các NVL 



- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  

Bảng chơi, giấy, sáp 

màu.. 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

giấy màu, giấy bóng, 

ống hút 

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 3 

“Con cua” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm con cua. Trẻ 

biết biểu diễn bài hát. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Vẽ, nặn, xé con cua Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Làm con cua từ các NVL  Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống 

hút…. 

Hát múa biểu diễn bài hát 

về chủ đề 

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 4 

“Con bướm” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm con bướm. Trẻ 

biết biểu diễn bài hát. 

*Kỹ năng: 

Vẽ, nặn, xé dán con bướm Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Làm con bướm từ các NVL  Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 



- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

bìa cát tông, ống hút, 

thìa sữa chua…. 

Hát múa biểu diễn bài hát 

về chủ đề 

Các dụng cụ âm nhạc 

Góc 

STEAM 

Nhánh 1:  

“ Con chó” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

bữa ăn gia đình.Trẻ biết cách làm 

việc theo nhóm: cùng nhau lựa 

chọn, đưa ra quyết định về 

nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế bữa ăn gia đình. 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Thiết kế: con chó 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại chó 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được con chó 

* Thiết kế vẽ con chó 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 

Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

con Hổ. Trẻ biết cách làm việc 

theo nhóm: cùng nhau lựa chọn, 

đưa ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế bưu thiếp 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Làm con Hổ từ các NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại con 

hổ 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 



+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được con hổ 

* Vẽ con Hổ 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp. Chế tạo con Hổ 

 

Nhánh 3 

“Con cua” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

con cua 

- Trẻ biết cách làm việc theo 

nhóm: cùng nhau lựa chọn, đưa 

ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng để tạo ra sản phẩm 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Làm con cua từ các NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

con cua 

- Vẽ con cua 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 

Nhánh 4:  

“ Con 

bướm” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

con bướm. Trẻ biết cách làm việc 

theo nhóm: cùng nhau lựa chọn, 

đưa ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế con bướm 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Làm: con bướm từ các 

NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại 

bướm 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 



+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được con bướm 

* Thiết kế vẽ con bướm 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp. Chế tạo con bướm 

5 
Góc kỹ 

năng 

 

Nhánh 1:  

“ Con chó” 

Kiến thức: Trẻ biết tết tóc, cài 

cởi cúc áo, cài mở khuy quần, 

cài mở khuy áo… 

*Kỹ năng: Rèn  kỹ mềm dẻo đôi 

tay để tết tóc 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ chơi đúng nơi quy định 

Kỹ năng tết tóc 
Bảng chơi, nguyên 

liệu cho trẻ đan tết 

Kỹ  năng cài cởi cúc áo  
Bảng chơi cho trẻ cài 

cởi cúc áo 

Nhánh 2: 

“Con Hổ” 

Kỹ năng xâu buộc dây giầy Bảng chơi cho trẻ xâu 

buộc dây giầy 

Nhánh 3 

“Con cua” 

Kỹ năng cài mở khuy áo Bảng chơi cho trẻ cài 

cởi mở khuy áo 

 
Nhánh 4 

“Con bướm” 

Kỹ năng kéo khóa Bảng chơi cho trẻ áo 

có khóa 

 

HIỆU PHÓ CM DUYỆT TTCM DUYỆT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
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